
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10143 Đặng Nguyễn Khánh Hà 30/11/1996 65DCOT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Mã HP:  DC3KT27

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kế toán thuế

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10140 PHÙNG THỊ QUẾ ANH 66DCKT11

2 2 66DCKT10128 NGUYỄN THỊ HUYỀN 66DCKT11

3 3 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 66DCKT12

4 4 66DCHT10037 PHẠM XUÂN THẮNG 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Mã HP: DC2KV67

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Tài chính tiền tệ

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2164 Nguyễn Đức Anh 22/11/1995 64DCCD04

2 2 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 19/06/1995 64DCCD04

3 3 64DCCD2173 Hoàng Quốc Đăng 09/08/1995 64DCCD04

4 4 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 21/08/1995 64DCCD04

5 5 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 13/02/1995 64DCCD04

6 6 64DCCD2202 Hà Văn Thành 29/09/1995 64DCCD04

7 7 64DCCD2208 Phan Mạnh Tiến 31/05/1995 64DCCD04

8 8 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 10/02/1995 64DCCD04

9 9 64DCCD2214 Lê Quang Tư 24/07/1995 64DCCD04

10 10 64DCCD2215 Lưu Văn Vinh 08/02/1995 64DCCD04

11 11 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 02/06/1995 64DCCD05

12 12 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 23/08/1995 64DCCD05

13 13 64DCCD2011 Cao Xuân Đức 20/11/1995 64DCCD05

Mã HP: DC3CT55

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Quản lý DA đầu tư XDCT

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

13 64DCCD2011 Cao Xuân Đức 20/11/1995 64DCCD05

14 14 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 19/05/1995 64DCCD05

15 15 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 23/12/1995 64DCCD05

16 16 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 14/07/1995 64DCCD05

17 17 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 14/05/1994 64DCCD05

18 18 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 02/01/1995 64DCCD05

19 19 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 27/03/1994 64DCCD05

20 20 64DCCD2030 Nguyễn Hồng Nhị 12/10/1995 64DCCD05

21 21 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 24/08/1995 64DCCD05

22 22 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 26/08/1995 64DCCD05

23 23 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 26/02/1995 64DCCD05

24 24 64DCCD2044 Lê Thế Tuấn 04/08/1995 64DCCD05

25 25 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 03/09/1995 64DCCD05

26 26 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 24/01/1995 64DCCD05

27 27 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 09/06/1995 64DCCD06

28 28 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 25/09/1994 64DCCD06

29 29 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 01/12/1994 64DCCD06

30 30 64DCCD2068 Hoàng Quý Đức 22/11/1995 64DCCD06

31 31 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 18/06/1994 64DCCD06

32 32 64DCCD2070 Đoàn Văn Hải 16/01/1995 64DCCD06

33 33 64DCCD2074 Trần Văn Hiệu 19/11/1994 64DCCD06



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 34 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 14/12/1995 64DCCD06

35 35 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 12/12/1995 64DCCD06

36 36 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 14/10/1994 64DCCD06

37 37 64DCCD2098 Phạm Ngọc Thắng 25/06/1994 64DCCD06

38 38 64DCCD2100 Nguyễn Văn Tiến 05/11/1995 64DCCD06

39 39 64DCCD2101 Lê Văn Toàn 29/05/1994 64DCCD06

40 40 64DCCD2102 Trần Đức Trung 09/12/1994 64DCCD06

41 41 64DCCD2106 Nguyễn Anh Tùng 10/10/1994 64DCCD06

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 41 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

PHÒNG THI SỐ: 2

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 42 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 19/12/1993 64DCCD07

2 43 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 16/07/1995 64DCCD07

3 44 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 17/07/1995 64DCCD07

4 45 64DCCD2116 Nguyễn Thế Đạt 18/05/1995 64DCCD07

5 46 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 05/03/1994 64DCCD07

6 47 64DCCD2126 Hoàng Văn Hiệu 18/04/1995 64DCCD07

7 48 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 01/02/1994 64DCCD07

8 49 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 10/08/1995 64DCCD07

9 50 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 21/11/1995 64DCCD07

10 51 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 13/04/1995 64DCCD07

11 52 64DCCD2149 Ngô Văn Thịnh 19/03/1993 64DCCD07

12 53 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 20/11/1994 64DCCD07

13 54 64DCCD2152 Nguyễn Hoàng Trung 12/11/1995 64DCCD07

14 55 64DCCD2159 Lê Thanh Tùng 12/12/1994 64DCCD07

15 56 64DCDD2002 Ngô Tuấn Anh 27/05/1995 64DCDD01

16 57 64DCDD2001 Nguyễn Quốc Anh 23/08/1995 64DCDD01

17 58 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 08/06/1995 64DCDD01

Môn thi:  Quản lý DA đầu tư XDCT Mã HP: DC3CT55

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

18 59 64DCDD2006 Trần Lê Bôn 22/04/1994 64DCDD01

19 60 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 24/10/1995 64DCDD01

20 61 64DCDD2020 Nguyễn Văn Hiếu 15/05/1995 64DCDD01

21 62 64DCDD2021 Phạm Thu Hoa 24/11/1995 64DCDD01

22 63 64DCDD2022 Nguyễn Văn Hoàn 20/10/1994 64DCDD01

23 64 64DCDD2029 Nguyễn Đức Hưng 19/05/1994 64DCDD01

24 65 64DCDD2038 Dương Văn Phú 10/12/1992 64DCDD01

25 66 64DCDD2043 Phạm Thanh Thao 28/05/1995 64DCDD01

26 67 64DCDD2047 Nguyễn Ngọc Thiên 17/09/1995 64DCDD01

27 68 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 14/09/1995 64DCDD01

28 69 64DCDD2058 Mai Văn Tú 06/10/1995 64DCDD01

29 70 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 01/08/1995 64DCDD01

30 71 64DCDD2056 Đoàn Xuân Tuyên 23/02/1994 64DCDD01

31 72 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 17/03/1995 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................Danh sách gồm 31  sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 07/02/1996 65DCCD11

2 2 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 23/09/1996 65DCCD11

3 3 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 24/08/1996 65DCCD11

4 4 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 09/06/1996 65DCCD11

5 5 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 13/06/1996 65DCCD11

6 6 65DCDB20612 Lê Minh Dương 04/04/1996 65DCCD11

7 7 65DCCD10702 Chu Văn Đông 11/12/1995 65DCCD11

8 8 65DCCD13542 Phạm Thanh Hải 17/05/1996 65DCCD11

9 9 65DCCD10693 Ma Quang Hiển 19/09/1996 65DCCD11

10 10 65DCCD10691 Tống Hoàng Hiệp 23/02/1996 65DCCD11

11 11 65DCCD13000 Nguyễn Như Hoạt 10/01/1995 65DCCD11

12 12 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 21/12/1996 65DCCD11

13 13

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC  KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Máy xây dựng Mã HP: DC2GT42

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

13 13 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 21/05/1996 65DCCD11

14 14 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 12/09/1996 65DCCD11

15 15 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 29/06/1996 65DCCD11

16 16 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 22/09/1994 65DCCD12

17 17 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 06/07/1996 65DCCD12

18 18 65DCCD10720 Lê Anh Duy 17/10/1996 65DCCD12

19 19 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 24/09/1996 65DCCD12

20 20 65DCCD10707 Mai Quang Huy 17/04/1996 65DCCD12

21 21 63DCCD2056 Tạ Quang Vũ HỌC GHÉP 63DCCD05

22 22 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc HỌC GHÉP 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 22 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 09/07/1996 65DCKX11

2 2 65DCKX10199 Đỗ Nguyễn Trọng Thanh 26/06/1996 65DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Phân tích HĐ kinh tế DN XD Mã HP:  DC3KX74

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCKT10013 Đường Thị Vân Anh 01/02/1997 67CCKT11

2 2 67CCKT10023 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/09/1998 67CCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kinh tế vĩ mô Mã HP:  CC2KV62

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCCD10002 Nguyễn Văn Chiến 15/11/1998 67CCCD11

2 2 67CCCD10043 HOÀNG TRUNG KIÊN 19/05/1998 67CCCD11

3 3 67CCCD10038 Nguyễn Thanh Tâm 09/12/1997 67CCCD11

4 4 65CCCD20318 Nguyễn Thế Tài HỌC GHÉP 65CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Vật liệu xây dựng Mã HP:  CC2GT35

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCHT13485 Nguyễn Tùng Lâm 29/08/1996 65DCHT11

2 2 65DCHT10278 Nguyễn Tuấn Linh 26/08/1996 65DCHT11

3 3 65DCDT10949 Lê Ngọc Minh 10/12/1996 65DCHT11

4 4 65DCHT13669 Đỗ Đức Thắng 04/01/1996 65DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Nhập môn chương trình dịch Mã HP:  DC2TH34

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10090 LÊ HUYỀN TRANG 18/03/1997 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kinh tế lượng Mã HP:  DC2KV63

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCHT10249 TRẦN THỊ THU 11/04/1997 66DCHT11

2 2 66DCHT10200 NGUYỄN THỊ THU THÚY 16/10/1996 66DCHT11

3 3 66DCDT10155 BÙI THU UYÊN 21/09/1997 66DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Nguyên lý hệ điều hành Mã HP:  DC2TH34

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCOT10006 Đỗ Văn Đạt 10/04/1998 67CCOT11

2 2 67CCOT10047 NGUYỄN HỒNG ĐẠT 19/02/1997 67CCOT11

3 3 67CCOT10180 NGUYỄN VĂN HIỀN 22/10/1998 67CCOT11

4 4 67CCOT10020 Vũ Duy Long 27/07/1998 67CCOT11

5 5 67CCOT10012 Hoàng Hữu Nam 11/05/1997 67CCOT11

6 6 67CCOT10056 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 24/10/1997 67CCOT11

7 7 67CCOT10054 HOÀNG NGỌC SƠN 28/09/1998 67CCOT11

8 8 67CCCD10029 Đỗ Ngọc Thắng 20/02/1988 67CCOT11

9 9 67CCOT10032 Thiếu Chí Tiến 01/11/1998 67CCOT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Hình họa - VKT Mã HP:  CC2CO12

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 09 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10261 TRẦN VĂN HOAN 09/08/1984 66DLCD12

2 2 66DLCD10231 ĐÀO VĂN NGHỊ 20/07/1991 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  KTTC và TCTC đường bộ Mã HP:  DL3DB53

Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


